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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Rủi ro kinh tế

Tốc độ phát triển kinh tế là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm dược phẩm. Kinh tế phát triển nhanh làm tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung từ đó tăng nhu cầu đối với các loại dược phẩm. Năm 2008, cuộc khủng hoảng Tài chính bắt đầu ở Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới, tác động đến mọi nền kinh tế và khu vực trong đó có Việt Nam. Trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam được dự đoán là sẽ thoát khủng hoảng và đạt tăng trưởng trên 5,5% (theo Báo cáo thường niên về tình hình kinh tế Việt Nam 2009 do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP quý II/2009 tăng trưởng 4,5% với mức trung bình tính chung 6 tháng đầu năm GDP tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2008 và có khả năng hiện thực hóa chỉ tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 5%. Và trong một báo cáo của Ngân hàng Standard & Chartered, kinh tế Việt Nam được dự báo như sau:

	
	Q1-09
	Q2-09
	Q3-09
	Q4-09
	2009
	2010
	2011

	Tăng trưởng GDP
	3,1%
	4,2%
	4,5%
	5%
	4,2%
	5%
	5,5%

	Tỷ lệ lạm phát
	14,4%
	7%
	2,5%
	2%
	6,5%
	7%
	8%


Sự phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt tới sự phát triển của ngành dược phẩm, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều biến động do vậy rủi ro về kinh tế vẫn là một thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành. 
2. Rủi ro luật pháp

Là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các luật, nghị định... liên quan đến chương trình cổ phần hóa. 

Hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong ngành được điều chỉnh bởi Luật Dược, Luật Doanh nghiệp, các chính sách chiến lược phát triển chung của ngành. Với sự ra đời và điều chỉnh của Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng lành mạnh và đặc biệt giúp các doanh nghiệp hạn chế được tình trạng hàng giả hàng nhái gây mất uy tín thương hiệu.
Ngoài ra khi gia nhập WTO, doanh nghiệp dược còn phải hiểu biết luật pháp và thông lệ quốc tế để có thể cùng với ngành Dược nước nhà hội nhập và phát triển.

3. Rủi ro đặc thù ngành
· Rủi ro về cạnh tranh:
Gia nhập WTO mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội đồng thời cũng mang lại không ít những thách thức, đặc biệt là sức ép cạnh tranh. Từ ngày 01/01/2009, thị trường bán lẻ dược phẩm trong nước được mở cửa theo đúng lộ trình cam kết khi gia nhập WTO, sự kiện này tạo điều kiện cho doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài được quyền xuất nhập khẩu, phân phối thuốc tại Việt Nam. Thực tế này tạo ra nhiều sức ép với thị trường trong nước. Ngoài ra các Công ty dược nước ngoài còn được phép trực tiếp nhập khẩu thuốc không cần thông qua các công ty trung gian để nhập khẩu ủy thác với mức thuế trung bình 2,5% sẽ dẫn tới giá thuốc nhập khẩu có xu hướng giảm càng gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp dược phẩm nước nhà.
· Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào

Với thực tế hiện tại của ngành dược Việt Nam khoảng 90% lượng nguyên vật liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài, mặt khác tình hình kinh tế thế giới biến động như hiện nay giá cả nguyên vật liệu nhập khẩu có nhiều khả năng biến động sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp.
· Rủi ro tỷ giá hối đoái

Đây là rủi ro tác động tới hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dược phẩm mà nguyên nhân cũng do nguyên vật liệu chủ yếu phải nhập khẩu.
4. Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu và rủi ro về sử dụng vốn
4.1. Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu:

Do đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành nên có thể xảy ra trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế bán được thấp hơn khối lượng dự kiến chào bán trong thời hạn được cấp phép chào bán. Trong trường hợp này, theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 số cổ phần chưa được phân phối hết sẽ được xử lý theo hướng sau:

· Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí bán cho các đối tượng là thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ công nhân viên, cán bộ chủ chốt…với giá bán 11.600 đ/cổ phần.
· Nếu sau khi đã được HĐQT xử lý, số tiền thu được vẫn chưa đạt theo dự kiến, HĐQT sẽ có phương án vay vốn tín dụng để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn.
4.2. Rủi ro về sử dụng vốn:

Với mục đích phát hành để bổ sung vốn lưu động mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động của nhà máy mới ở Kiến An và đầu tư cho các chi nhánh bán lẻ thuốc của Công ty trên địa bàn Hải Phòng. 
Do nhu cầu sử dụng thuốc của người dân Hải Phòng ngày càng tăng cao đồng thời các sản phẩm mới của Công ty cũng cần thêm những điểm phân phối mới để có thể quảng bá, đưa vào đời sống của nhân dân nên phương án sử dụng vốn trên được đánh giá là khả thi đối với Công ty.

Tuy nhiên, việc mở rộng các điểm bán hàng có thể không đem lại hiệu quả kinh tế ngay như mong đợi do việc lựa chọn địa điểm, phương thức bán hàng chưa phù hợp. Mặt khác, các sản phẩm mới đưa vào thị trường chưa thể được thị trường chấp nhận ngay.
Vì vậy, trong thời gian đầu mới đầu tư, các chi phí về khấu hao, chi phí thuê địa điểm, chi phí nhân viên sẽ ảnh hưởng đến kết quản hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời ảnh hưởng đến cổ tức chia cho cổ đông.

5. Rủi ro pha loãng cổ phiếu
Hiện tại, số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 1.500.000 cổ phiếu. Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 500.000 cổ phần, bằng 33,33% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
Việc phát hành thêm một khối lượng cổ phiếu khá lớn này sẽ dẫn đến việc điều chỉnh giảm giá cổ phiếu do tác động pha loãng. Nhà đầu tư có thể tham khảo công thức sau:

	P
	=
	Pt-1 + (IxPR)
	=
	12.000 + (11.600*33,33%)
	=
	11.900 VND

	
	
	1 + I
	
	1+33,33%
	
	


      Trong đó:
 



   P     :    Giá thị trường của cổ phiếu sau khi pha loãng


Pt-1:
Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (giá bình quân từ 1/9 đến 5/10/2009).

I     :
Tỷ lệ tăng vốn


PR  :
Giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới
Tuy nhiên, rủi ro pha loãng sẽ giảm đi nếu Công ty sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán một cách hiệu quả nhất.
6. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa… do thiên nhiên gây ra là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

           Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
Ông Trần Văn Huyến
Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
Ông Nguyễn Văn Vẻ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ông Vũ Phú Định
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

Bà Trần Thị Oanh
Chức vụ: Kế toán Trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

           Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS)

Đại diện theo pháp luật:
   Ông Nguyễn Điệp Tùng

Chức vụ: 
    Tổng Giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký chào bán cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cung cấp. 

III. CÁC KHÁI NIỆM

UBCK
: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty
: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng 
ĐHĐCĐ
: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT
: Hội đồng Quản trị

BKS
: Ban kiểm soát

BGĐ
: Ban giám đốc

CBCNV
: Cán bộ công nhân viên

Điều lệ Công ty
: Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
Tổ chức chào bán  : Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
GMP
: Good Manufacturing Practice (Thực hành tốt sản xuất thuốc)

GLP
: Good Laboratory Practice (Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc)

GSP
: Good  Storage Practice (Thực hành tốt bảo quản thuốc)

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

7. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
	Tên công ty
	Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng


	Tên tiếng Anh
	Hai Phong Pharmaceutical Joint-Stock Company

	Biểu tượng
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	Người đại diện
	Ông Trần Văn Huyến
Chức vụ: Giám Đốc 

	Trụ sở
	71 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Điện thoại
	031. 3745 632 

	Fax
	031. 3745 053

	Vốn điều lệ
	15.000.000.000 đồng


1.2. Quá trình hình thành phát triển

Ngày 3/3/1961, UBND thành phố ra quyết định số 196/TC-DC thành lập Quốc doanh Dược phẩm Hải Phòng có khoảng 120 CBCNV chức năng nhiệm vụ là bán lẻ và phân phối thuốc theo kế hoạch cho các cơ quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Năm 1963, xí nghiệp Dược phẩm Kiến An được thành lập với chức năng nhiệm vụ sản xuất 1 số thuốc tân dược và đông dược nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố.
Năm 1978, xí nghiệp Dược phẩm được quốc doanh và đổi tên thành Công ty Dược phẩm Hải Phòng.
Năm 1980-1981 mô hình kinh tế cấp huyện các cửa hàng được đóng trên địa bàn quận- huyện - thị xã được chuyển giao cho UBND quận - huyện - thị xã quản lý.
Năm 1984 theo quyết định số 668/QĐ-VX ngày 23/6/1984 của UBND thành phố Hải Phòng thành lập xí nghiệp Liên Hiệp Dược Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược phẩm Hải Phòng.
Năm 1993 theo quyết định số 388 thành lập DNNN của Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định số 536/QĐ-TCCQ ngày 26/2/1993 thành lập Công ty Dược Hải Phòng (chính là Xí nghiệp Liên hợp dược Hải Phòng được đổi tên mới). Một tháng sau, theo quyết định số 759/QĐ-TCCQ ngày 26/3/1993 của UBND thành phố Hải Phòng sát nhập 13 hiệu thuốc quận –huyện –thị xã vào công ty Dược Hải Phòng. Số lượng CBCNV thời này lên đến 600 người.
Cuối năm 2005 UBND TP cho phép cổ phần hóa bộ phận chính của Công ty Dược Hải Phòng: XN SXKD dược phẩm. Ngày 01/12/2005 UBND TP Hải Phòng ra QĐ số 2785/QĐ-UBND V/v chuyển XN SXKD dược phẩm HP thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

· Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, vacxin, hóa chất, sinh phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm khác, vật tư và máy móc thiết bị.
· Kinh doanh, gieo trồng và chế biến dược liệu. 

· Pha chế thuốc theo đơn, dịch vụ khám chữa bệnh.
· Kinh doanh kính mắt, giày dép và các đồ dùng gia đình và cá nhân.
· Tư vấn, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược.
· Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị và kinh doanh bất động sản.
Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo Luật DN từ 01/01/2006. Công ty đóng vai trò là DN chủ đạo của Ngành Y tế HP trong việc thực hiện chương trình quốc gia về thuốc tại HP, đáp ứng nhu cầu cơ bản (khoảng 70%) nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân TP, góp phần bình ổn giá thuốc trong những năm qua tại HP. Công ty là DN địa phương duy nhất thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP dự trữ đủ cơ số thuốc với chất lượng tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa, cung ứng kịp thời, trực 24/24 khi có dịch xảy ra (dịch SARS, tiêu chảy cấp, cúm H5N1, H1N1…)
Bảng 1- Quá trình tăng vốn điều lệ
	Thời điểm
	Sự kiện

	01/01/2006
	Công ty được thành lập với vốn điều lệ là 6.850.000.000đ

	31/08/2007
	Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 9.990.000.000đ thông qua đợt phát hành 314.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

	31/07/2008
	Vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 15.000.000.000đ thông qua đợt phát hành 501.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.


8. Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Chức năng chính của các phòng như sau:

· Phòng tổ chức – hành chính: Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, xây dựng cơ bản.

· Phòng Kinh doanh: Tham mưu và thực hiện các hợp đồng cung ứng cho khối điều trị công lập (Bệnh viện, Trung tâm y tế,…), cung ứng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần.

· Phòng Thị trường: Bán buôn cho các cơ quan, đơn vị, chi nhánh Hiệu thuốc thuộc Công ty, tiếp thị và mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các tỉnh, thành phố khác.

· Phòng Bán hàng: Tiếp thị và bán buôn các sản phẩm do Công ty sản xuất.

· Phòng Kế toán – Thống kê: Thực hiện nhiệm vụ tài chính, kế toán của Công ty, hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ cho bộ phận kế toán các đơn vị thuộc Công ty.

· Phòng Dược chính: Tham mưu, tập huấn, kiểm tra công tác chuyên môn dược, huấn luyện thi tay nghề cho công nhân viên.

· Phòng Vật tư: Cung ứng vật tư cho sản xuất CN

· Phòng KCS: Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kiểm tra thành phẩm, hàng hóa sản xuất và kinh doanh của Công ty.

· Phòng Kỹ thuật: Tham mưu, kiểm tra công tác kỹ thuật, quy trình công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, đăng ký sản phẩm mới, ra hạn các sản phẩm sản xuất.

· Phòng Điều độ sản xuất: Tham mưu và thực hiện kế hoạch sản xuất được Giám đốc duyệt.
9. Cơ cấu quản lý Công ty
Sơ đồ 2: Sơ đồ quản lý Công ty
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3.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, ĐHCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau: 

· Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
· Quyết định mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại Hội đồng cổ đông;

· Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

· Lựa chọn Công ty kiểm toán;

Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và phê chuẩn việc Hội đông quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

· Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
· Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

· Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

· Quyết định tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý

· Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đông quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

· Quyết định lại giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

· Quyết định mua hoặc mua lại hơn 10% cổ phần phát hành;

· Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

· Quyết định Công ty hoặc Chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

· Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế khác của Công ty;

ĐHCĐ thường niên được tổ chức một năm một lần trong thời hạn 04 (bốn tháng), kể từ ngày kết thúc năm tài chính, do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập. 

3.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người do Đại Hội đồng cổ đông bầu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Trần Văn Huyến
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Trần Thị Oanh
	Ủy viên HĐQT

	3
	Nguyễn Văn Vẻ
	Ủy viên HĐQT

	4
	Bùi Quang Hưng
	Ủy viên HĐQT

	5
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	Ủy viên HĐQT


3.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát có từ 03 hoặc 05 người do Đại hội cổ đông bầu ra. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán, thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải bầu một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.  

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm :

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Vũ Phú Định 
	Trưởng Ban Kiểm Soát

	2
	Vũ Thị Hoa 
	Thành viên Ban Kiểm Soát

	3
	Nguyễn Thị Hường 
	Thành viên Ban Kiểm Soát


3.4. Ban giám đốc

Ban Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Công ty hiện nay có một Giám đốc và hai Phó Giám Đốc. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm.

Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Ông Trần Văn Huyến 
	Giám Đốc

	2
	Ông Nguyễn Văn Vẻ 
	Phó Giám Đốc

	3
	Ông Vũ Phú Định 
	Phó Giám Đốc


10. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông 

Bảng 3 - Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 30/09/2009

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số lượng (CP)
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trần Văn Huyến
	241 Lạch Tray, Hải Phòng
	240.374
	2.403.740.000
	16

	2
	Trần Văn Chuyền
	159 Đường Cát Bi, Hải Phòng
	95.000
	950.000.000
	6


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

Bảng 4 - Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 30/09/2009

	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ

	1
	Cổ đông Nhà nước, đại điện:
	350.000
	3.500.000.000
	23,2%

	
	Trần Văn Huyến
	350.000
	3.500.000.000
	23,2%

	2
	Trần Thị Oanh
	20.913
	209.130.000
	1,4%

	3
	Bùi Quang Hưng
	27.528
	275.280.000
	1,8%

	
	Tổng
	398.441
	3.984.410.000
	26,56%


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập Công ty vào ngày 01/12/2005 bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 3 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh. Số lượng cổ phần tăng thêm của cổ đông sáng lập trong các đợt phát hành sau ngày đăng ký kinh doanh lần đầu không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Bảng 5-  Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2009

	STT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị

(VND)
	Tỷ lệ

( %)

	1
	Cổ đông Nhà nước (UBNN thành phố Hải Phòng). Đại diện:
	350.000
	3.500.000.000
	23

	
	Trần Văn Huyến
	350.000
	3.500.000.000
	23

	2
	Cổ đông CBCNV
	853.116
	8.531.160.000
	57

	3
	Cổ đông bên ngoài
	296.884
	2.968.840.000
	20

	
	Tổng
	1.500.000
	15.000.000.000
	100


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

Biểu 1- Cơ cấu vốn điều lệ ngày 30/09/2009
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(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

11. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký chào bán, những công ty mà tổ chức đăng ký chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký chào bán

Không có.
12. Hoạt động kinh doanh

6.1. Sản phẩm

Doanh thu của Công ty đến từ 2 hoạt động: Kinh doanh phân phối dược phẩm cho các hãng thuốc nổi tiếng và tự sản xuất dược phẩm. Trong đó:

Đối với mảng kinh doanh phân phối dược phẩm, các đối tác chủ yếu của Công ty như:
	Tên hãng
	Nước
	Mặt hàng

	Daaitem
	Thụy Sỹ
	Kháng sinh, thuốc bổ não

	Brown
	Đức
	Dịch truyền

	Osaka
	Nhật
	Dịch truyền

	Zulic
	Thụy Sỹ
	Kháng sinh

	Dược liệu TW1
	Việt Nam
	Kháng sinh

	Dược Hậu Giang
	Việt Nam
	Kháng sinh, thuốc bổ


Đối với mảng sản xuất dược phẩm, sản phẩm của Công ty được chia thành các nhóm sau:
· Đông dược: Các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu chính từ dược liệu (cây cỏ, động vật dùng làm thuốc)

+ Thuốc viên, thuốc cốm: 


-    Hoạt huyết dưỡng não (Suy giảm trí nhớ, làm việc trí óc căng thẳng, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, thiểu năng tuần hoàn não.

· Haiganin (Tăng cường chức năng gan, diều trị viêm gan mãn tính, viêm gan vàng da, tăng tiết mật...)

· Hopizie (Điều trị lỵ, đau bụng đi ngoài do rối loạn tiêu hóa, phân sống, viêm đại tràng)

· Hoàn Bổ thận âm (Người gầy yếu, mệt mỏi, mồ hôi trộm, váng đầu ù tai, đau lưng mỏi gối, di mộng tinh).

· Hoàn sáng mắt (Dùng trong các chứng khô mắt, mắt mờ, quáng gà.

· Viên nang cảm cúm (Điều trị cảm cúm, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi).

· Bột Cóc Baby (Bồi bổ cơ thể, trẻ em còi xương chậm lớn).

+ Thuốc nước:


-    Ho bổ phổi (Mát phổi dịu ho, dùng trong các trường hợp ho gió, ho khan, ho lâu ngày không khỏi).

· Cao ích mẫu (Kinh nguyệt không đều, phụ nũ đau bụng kinh, khí hư bạch đới).

· MTD – Mát gan giải độc (Mát gan thông mật, giải độc tiêu viêm, dùng cho các trường hợp chức năng gan mật kém, dị ứng, mụn nhọt, giải độc cơ thể do dùng thuốc lâu ngày, )

· Thuốc viên tân dược:

· Sedarchor (Hạ sốt giảm đau).

· Vitamin B1.

· Cinarizine 

· Vitamin C.

· Thuốc nhỏ mắt: 

· Natri clorid

· Chloramphenicol

· Ofatin

· Sunfarin.

· Thuốc dùng ngoài:

· Nước súc miệng.

· Gynax
Hình ảnh một số sản phẩm của Công ty
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Đạm uống Bio – Beer
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Haiganin
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Hoạt huyết dưỡng não
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Bổ thận âm
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Ích mẫu


Bảng 6- Tỷ trọng sản phẩm qua các năm trên tổng doanh thu
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Doanh thu
	Năm 2007
	Năm 2008
	30/9/2009

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng
%DT
	Giá trị
	Tỷ trọng
%DT
	Giá trị
	Tỷ trọng
%DT

	1
	Doanh thu từ kinh doanh
	212.110.802.268
	88,69%
	260.480.242.428
	88,96%
	261.600.422.243
	90%

	2
	Doanh thu từ sản xuất
	27.037.558.338
	11,31%
	32.338.369.438
	11,04%
	29.066.713.582
	10%

	
	Tổng
	239.148.360.606
	100%
	292.818.611.866
	100%
	290.667.135.825
	100%


Biểu 2- Tỷ trọng sản phẩm qua các năm
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(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

Bảng 7- Cơ cấu lợi nhuận gộp giai đoạn 2007-Quý III/2009

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nhóm sản phẩm
	Năm 2007
	Năm 2008
	30/9/2009

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng
%LN
	Giá trị
	Tỷ trọng
%LN
	Giá trị
	Tỷ trọng
%LN

	1
	Hoạt động sản xuất
	143.549.465
	4,41%
	44.354.494
	1,04%
	252.420.804
	4%

	2
	Hoạt động kinh doanh
	3.114.751.261
	95,59%
	4.203.114.880
	98,96%
	6.058.099.299
	96%

	
	
	3.258.300.726
	100,00%
	4.247.469.374
	100,00%
	6.310.520.103
	100,00%


        (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)
6.2. Nguyên vật liệu 

· Nguồn nguyên vật liệu:
Một số loại nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm của Công ty như: Vitamin C, Paracetamol, Vitamin B1, cồn thực phẩm, đường…các loại bao bì, lọ thủy tinh và tá dược.
Nguyên liệu chính để sản xuất thuốc của HAIPHARCO được mua từ các nhà cung cấp có uy tín trên thị trường cung cấp nguyên liệu cho ngành dược, với chất lượng và nguồn cung ứng của các loại dược liệu có tính ổn định cao.
Bảng 8- Danh sách hợp đồng của nhà cung cấp lớn
Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Nhà cung cấp
	Sản phẩm cung cấp

	1
	Công ty Dược Phẩm TW1
	Nguyên liệu chính, tá dược

	2
	Công ty TNHH Dược phẩm Việt Anh
	Nguyên liệu chính, tá dược

	3
	Công ty CP Đại Tây Dương
	Cồn thực phẩm

	4
	Công ty CP Hóa Dược Việt Nam
	Nguyên liệu chính, tá dược

	5
	Công ty TNHH Hóa dược Hà Nội
	Nguyên liệu chính, tá dược

	6
	Công ty CP Thương mại Dược liệu Sơn Tùng
	Dược liệu

	7
	Công ty Thực phẩm Miền Bắc
	Đường trắng, đường kính

	8
	Công ty CP Dược Cửu Long
	Vỏ nang cứng

	9
	Công ty TNHH Hải Long
	Thùng carton

	10
	Doanh nghiệp tư nhân Việt Tiến
	 Hộp giấy

	11
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đông Âu
	Túi nhôm, túi thiếc, màng nhôm

	12
	HTX thủy tinh Hồng Quang
	ống thủy tinh

	13
	Công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
	Lọ nhựa

	14
	Công ty TNHH nhựa và khuôn Tiến Sang
	Lọ thuốc nhỏ mắt

	15
	Công ty CP Thương mại Việt Phát
	Than đá


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

· Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu:

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty đang sử dụng khá ổn định do được sản xuất từ những công ty lớn nên có sản lượng cung ứng dồi dào. Đặc biệt các nhà cung ứng cho Công ty đa số là đối tác truyền thống nên Công ty cũng được sự đảm bảo về nguồn cung ứng và giá cả.
Mặc dù vậy, để đảm bảo sự ổn định cho sản xuất, Công ty luôn có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu chính cho sản xuất từ 2-3 tháng, 1 tháng trước khi hết hàng, Công ty luôn chủ động liên hệ với nhà cung cấp để lấy hàng.

· Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận:

Đối với mảng kinh doanh dược phẩm, hiện Công ty đang là nhà thầu chính cung cấp dược phẩm cho các bệnh viện ở Hải Phòng, các nhà cung cấp dược bên ngoài thâm nhập thị trường Hải Phòng đều phải qua Công ty. Tuy nhiên, Công ty phải cam kết về sự ổn định giá thuốc cung cấp cho các bệnh viện trong ít nhất 1 năm, trong khi đó nếu có sự biến động về giá thuốc, các nhà cung cấp tăng giá, Công ty vẫn không thể tăng giá thuốc cung cấp cho các bệnh viện. Do đó, sự biến động giá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty.
Đối với mảng sản xuất dược phẩm, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khoảng 80% trong cơ cấu giá vốn của Công ty, thêm vào đó giá thuốc chịu sự quản lý của Bộ Y tế, việc tăng giá thuốc rất khó có thể điều chỉnh kịp thời và tỷ lệ thuận theo sự biến động của chi phí do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty dược và hệ thống những quy định, quy chế của ngành. Trong năm 2008, nguyên liệu đầu vào của Công ty có 1 số biến động khá lớn: Vitamin C tăng 60-70%, Paracetamol tăng 25%, Vitamin B1 tăng 5-7% trong khi đó chi phí bao bì tăng 10-15% do chi phí xăng tăng...tính trung bình giá nguyên vật liệu chính đầu vào tăng khoảng 18%. Điều này làm giảm đáng kể lợi nhuận của Công ty.
Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện chiến lược dự trữ nguyên liệu lâu dài cùng với việc chủ động tiết kiệm chi phí bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật giảm định mức chi phí, áp dụng công nghệ máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động giảm giá thành sản phẩm. 
6.3. Chi phí sản xuất

Bảng 9- Cơ cấu chi phí sản xuất trên doanh thu
Đơn vị tính: Triệu đồng

	CHI PHÍ
	2007
	2008
	 30/09/2009

	
	GT 
	%/TDT 
	GT 
	%/TDT 
	GT 
	%/TDT 

	Giá vốn hàng bán
	214.877,33
	90,96
	265.163,46
	91,54
	259.324,2
	89,21

	Chi phí bán hàng
	4.758,72
	2,01
	5.506,53
	1,90
	4.981,34
	1,71

	Chi phí quản lý
	13.369,32
	5,66
	15.663,80
	5,41
	17.327,81
	5,96

	Tổng cộng
	233.005,37
	98,64
	286.333,79
	98,85
	281.633,35
	96,89


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)
6.4. Trình độ công nghệ

Hiện Công ty đang tiến hành hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng nhà máy mới với máy móc và thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt sản xuất thuốc” của Tổ chức Y tế thế giới (GMP- WHO) trong sản xuất thuốc.
Hệ thống kho tàng bảo quản hàng hóa đều được xây dựng và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc GSP do Cục Quản lý Dược Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới qui định.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 1 SỐ  NHÓM SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY

a, Sơ đồ công nghệ sản xuất thuốc viên:
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b, Sơ đồ công nghệ sản xuất thuốc bột:
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c, Sơ đồ công nghệ sản xuất thuốc siro 

[image: image13]
Bảng 10-  Một số thiết bị máy móc phục vụ sản xuất

	STT
	Tên thiết bị
	Năng suất

	1
	Máy sấy tĩnh
	5KW

	2
	Máy nghiền thô
	200kg/h

	3
	Máy rây rung tròn
	250kg/h

	4
	Máy đóng nhộng tự động
	60.000 viên/h

	5
	Máy làm sạch viên nén
	40.000 viên/h

	6
	Máy ép vỉ bấm
	m,40 nhịp/phút

	7
	Máy ép vỉ xé
	40 nhịp/phút

	8
	Máy đóng túi bột
	2.500 túi/h

	9
	Máy đếm viên vào lọ
	25 lọ/phút

	10
	Máy dán nhãn
	

	11
	Tủ sấy chai lọ
	4m3

	12
	Máy rửa chai lọ
	544 lọ/phút

	13
	Cân KT KLTB viên
	200 g ± 0,1

	14
	Cân KT loại 200g ± 1g
	bộ

	15
	Cân trên bàn 10kg
	cái

	16
	Cân trên sàn 150kg
	cái

	17
	Máy dập viên model ZP33C
	-

	18
	Nồi hơi
	-

	19
	Máy in Date
	-

	20
	Máy dập viên (19 chày)
	-

	21
	Máy in phụ Domino
	-

	22
	Máy ép vỉ HA 2600C
	-

	23
	Máy sấy tần sôi HA 100TS11
	-

	24
	Máy bao phim HA 100BP
	-

	25
	Máy trộn cao tốc HA 120CT
	-

	26
	Máy trộn lập phương HA 200TCP
	-

	27
	Máy rửa hạt cao tốc HA 500SHCT
	-

	28
	Máy rửa hạt cao tốc (M.xay đứng)
	-

	29
	Khuôn ép vỉ
	cái

	30
	Tủ sấy thuốc
	-

	31
	Hệ thống tủ sấy
	-

	32
	Máy chế gen
	-

	33
	Máy tạo nang
	-


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

Hình ảnh một số máy móc thiết bị của Công ty
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Máy đập viên
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Máy đóng thuốc nhỏ mắt
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Máy ép vỉ
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Máy sấy
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Máy trộn đa phương
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Tủ sấy 
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Máy xay
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MD Vỏ nang tự động


6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Với đội ngũ hơn 20 dược sỹ đại học làm nòng cốt chính cùng với hệ thống máy móc phòng thí nghiệm được đầu tư gần như một dây chuyền sản xuất đầy đủ, Công ty không ngừng nỗ lực nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Hiện Công ty đang xin cấp phép cho gần 40 sản phẩm mới để có thể đưa vào sản xuất khi nhà máy mới được khánh thành vào đầu năm 2010. 
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

[image: image22]
6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty luôn tiến hành các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt. Đối với những sản phẩm do Công ty tự sản xuất, phải trải qua một quá trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ do phòng KCS đặc trách thực hiện.
6.7. Hoạt động Marketing

Hiện tại việc quảng bá các sản phẩm mới của Công ty chủ yếu qua các đại lý cửa hàng phân phối của Công ty. Công ty có trên 400 điểm phân phối trên toàn thành phố Hải Phòng kể cả các huyện đảo, cùng với một chi nhánh tại Hà Nội và một số kênh phân phối tại các tỉnh thành phố như TP.Hồ Chí Minh, Thái Bình, Nam Định...Với mỗi nhà phân phối, Công ty đều có chính sách ưu đãi dựa trên doanh thu và cơ cấu mặt hàng. Đây là một kênh quảng bá sản phẩm khá hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, sau khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động, Công ty cũng có kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới qua các phương tiện thông tin đại chúng để có thể mở rộng thị trường.

6.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Logo của Công ty:

[image: image23.emf]
Một số nhãn hiệu thương mại Công ty đã đăng ký và được Bộ Y tế cấp phép như: Hoạt huyết dưỡng não, Nang cảm cúm, Ích mẫu, Bổ thận âm…

6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đang là nhà phân phối độc quyền cho 1 số hãng dược lớn vào thị trường Hải Phòng, ngoài ra Công ty còn ký kết nhiều hợp đồng cung cấp dược phẩm cho nhiều nhà phân phối trên toàn quốc. 
Bảng 11- Một số Hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết
	STT
	Tên khách hàng
	Số hợp đồng kinh tế
	Địa chỉ 

	1
	Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên
	31, ngày 31/12/2008

35, ngày 31/12/2007 
	Số 15, Hải Thượng Lãn Ông – TX Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình

	2
	Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen
	23, ngày 31/12/2008

39, ngày 31/12/2007
	Số 43 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định

	3
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dược phẩm trang thiết bị - dụng cụ y tế Hoàn Phát
	25, ngày 31/12/2008
	Số 41 chợ Thương – Hoàn Phát

	4
	Công ty TNHH dược phẩm Tuệ Phúc
	275 ngày 30/06/2007
	Số 26 Lê Đức Thọ - P17 – Q. Gò Vấp- TP HCM

	5
	Công ty TNHH dược phẩm Phú Yên
	28, ngày 31/12/2008
	Số 56 đường Hồ Sĩ Dương – TP Vinh – Nghệ

	6
	Công ty CP dược phẩm Bắc Giang
	34, ngày 31/12/2008

38, ngày 31/12/2007
	Số 127 Lê Lợi – TP Bắc Giang

	7
	Công ty TNHH Dược phẩm Bích Huyền
	22, ngày 31/12/2008

33, ngày 31/12/2007
	Số 90 Trần Thái Tông – TP Thái Bình

	8
	Công ty CP dược phẩm Ninh Bình
	32, ngày 1/12/2005
	Số 12 Lê Đại Hành – Ninh Bình

	9
	Công ty CP Hóa dược Việt Nam
	
	Số 273 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

	10
	Công ty TNHH dược phẩm Ngọc Hà
	27, ngày 31/12/2008

276 ngày 17/4/2007
	Số 46 Hàn Thuyên – Ba Đình – TP Thanh Hóa

	11
	Công ty dược phẩm TW 1
	42, ngày 02/01/2009

415 ngày 02/01/2008
	Số 2 Hàng Bài – Hà Nội

	12
	Công ty TNHHDP Việt Anh
	34, ngày 31/12/2007

32, ngày 31/12/2008
	Số 118 Hoàng Cầu – Hà Nội


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

13. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty trong 2 năm gần nhất

Bảng 12- Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động SXKD

Đơn vị :  Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	% tăng, giảm
	30/09/2009
	% 9 tháng năm 2009 so với  2008

	Tổng giá trị tài sản
	78.487,99
	119.122,35
	51,77%
	151.389,92
	127,09%

	Doanh thu thuần
	236.226,78
	289.654,80
	22,62%
	287.972,95
	99,42%

	Giá vốn hàng bán
	214.877,33
	265.163,46
	23,4%
	259.324,2
	97,79%

	Chi phí tài chính
	1.530,69
	1.386,95
	(9,39%)
	1.527,47
	110,13%

	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	3.292,52
	4.251,12
	29,11%
	7.049,128
	165,82%

	Lợi nhuận khác
	(34,12)
	(3,65)
	-
	162,89
	

	Lợi nhuận trước thuế
	3.258,40
	4.247,47
	30,35%
	7.212.02
	169,79%

	Lợi nhuận sau thuế
	3.258,40
	3.652,82
	12,10%
	6.310,52
	173,93%

	Tỷ lệ trả cổ tức
	10%
	12%
	20%
	NA
	-

	Tỷ lệ LN trả cổ tức
	24,63%
	49,28%
	100,08%
	NA
	-


 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 

Doanh thu thuần có sự tăng trưởng khá tốt: Giai đoạn 2007-2008, doanh thu thuần tăng trưởng 22,62% so với giai đoạn 2006-2007 doanh thu tăng trưởng 17,11%. Có sự tăng tốc này là do trong năm 2008 Công ty tiến hành đầu tư thêm vào việc mở rộng các điểm phân phối dược phẩm trên toàn thành phố Hải Phòng và trên toàn quốc, đồng thời doanh thu của mảng sản xuất cũng có sự cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước. Mặc dù tốc độ gia tăng của chi phí nhanh hơn tốc độ gia tăng của doanh thu nhưng lợi nhuận gộp của năm 2008 vẫn có sự tăng trưởng khá so với năm 2007 (tăng 29,11%), điều này là cơ sở để lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2008 có sự cải thiện so với năm 2007 (lợi nhuận trước thuế tăng 30,35%, lợi nhuận sau thuế tăng 12,10%).
· Những nhân tố thuận lợi:

· Công ty ký kết được thêm nhiều hợp đồng cung ứng Dược phẩm, hệ thống kênh phân phối được mở rộng thêm đến nhiều thị trường mới.
· Sản phẩm của Công ty dần khẳng định được thương hiệu và bắt đầu được thị trường chấp nhận.

· Là nhà thầu được chỉ định của UBND TP Hải Phòng, Công ty được quyền phân phối thuốc cho hơn 70% bệnh viện của Hải Phòng với hợp đồng dài hạn, tạo nên nguồn doanh thu ổn định và lâu dài cho Công ty.

· Những nhân tố khó khăn: 
· Do nhà máy theo chuẩn GMP –WHO của Công ty chưa hoàn thành nên Công ty chưa đăng ký cấp phép được cho những sản phẩm thuốc đặc trị mới. Hiện Công ty đang tiến hành lập hồ sơ xin thẩm định chất lượng nhà máy đồng thời đăng ký cấp phép sản xuất thuốc.
· Một số sản phẩm của Công ty tuy đã có thương hiệu nhưng do được sản xuất trên dây chuyền cũ (chưa theo chuẩn GMP) nên không thể tham gia đấu thầu cho các bệnh viện (hiện Công ty vẫn chỉ là cầu nối cung ứng dược phẩm của các hãng nổi tiếng cho các bệnh viện ở Hải Phòng). Ngoài ra, những sản phẩm này chỉ là những loại thuốc thông thường có giá trị thấp. 

· Hiện tại dù Công ty đã được Ngân hàng Phát triển Hải Phòng cho vay dài hạn nhưng với lãi suất 9%/năm, trong khi đó mức lãi suất hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp nhà nước chỉ có 6,5%/năm.

14. Vị thế Công ty trong ngành

8.1. Tổng quan về ngành Dược phẩm Việt Nam
Dược phẩm là sản phẩm nằm trong nhóm những sản phẩm thiết yếu, chịu sự quản lý chặt chẽ bởi Nhà nước về giá cả cũng như những tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện tại nền công nghiệp dược Việt Nam được đánh giá đang ở cấp độ phát triển từ 2,5 đến 3 theo thang phân loại của WHO (cấp độ 1 là hoàn toàn nhập khẩu; cấp độ 2 là sản xuất được một số generic, đa số phải nhập khẩu; cấp độ 3 là có công nghiệp dược nội địa sản xuất generic và xuất được một số dược phẩm; cấp độ 4 là sản  xuất được nguyên liệu và phát minh thuốc mới) –  thông tin từ hội nghị Ngành Dược Việt Nam - Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Theo thống kê của Cục quản lý dược Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến 2008, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dược là 16%-17%/năm. Giá trị sản xuất thuốc trong nước cũng tăng dần qua các năm, từ chỗ chỉ chiếm 36% tổng giá trị tiền thuốc sử dụng trong năm 2001 (472 triệu USD), số còn lại 64% là thuốc nhập khẩu thì đến năm 2007 tăng lên 50,27%. Đặc biệt trong năm 2008 mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực dược phẩm Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển khá mạnh. Tổng nhu cầu tiêu dùng thuốc năm 2008 đạt 1.426 tỷ USD, tăng 25,4% so với mức 1.136 tỷ USD năm 2007; giá trị sản xuất thuốc trong nước tăng 19,1% so với năm 2007, đạt 0,715 tỷ USD, tương đương 50,2% tổng nhu cầu tiêu thụ. Tính đến đầu năm 2009, đã có 438 doanh nghiệp dược nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu là các doanh nghiệp dược Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức với các sản phẩm chính là thuốc kháng sinh và kháng viêm.
Bảng 13- Phân tích SWOT ngành công nghiệp Dược Việt Nam

	Điểm mạnh
	· Là ngành có tỷ lệ sinh lời trên vốn khá cao, từ 30% - 50% trên vốn điều lệ.
· Thị phần ngày càng tăng nhờ vào phát triển mạng lưới phân phối trên toàn quốc, tăng cường đầu tư, tiếp nhận công nghệ sản xuất thuốc nhượng quyền cũng như việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nhóm sản phẩm dựa vào nguồn dược liệu phong phú của Việt Nam.

	Điểm yếu
	· Tỷ lệ nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm tới 90% khiến các doanh nghiệp trong ngành chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nguyên liệu trên thế giới và rủi ro về tỷ giá.
· Theo quyết định số 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2008, doanh nghiệp sản xuất không đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới và doanh nghiệp xuất nhập khẩu và kinh doanh có hệ thống kho bảo quản không đạt chuẩn GMP sẽ ngưng sản xuất và ngừng xuất khẩu trực tiếp, Hiện tại cả nước mới có chỉ có 92 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP.
· Các công ty trong nước hiện chưa chú trọng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm về chiều rộng lẫn chiều sâu mà hiện tại chỉ mới tập trung nhiều nhóm sản phẩm tương tự nhau, dẫn đến sản xuất trùng lặp, nhái mẫu mã gần như phổ biến và nạn làm thuốc giả ngày càng tăng cao, làm mất uy tín doanh nghiệp và ảnh hưởng đến thị phần của thuốc nội.

	Cơ hội
	· Cùng với tốc độ tăng trưởng của GDP, chi tiêu bình quân theo đầu người tăng lên hàng năm dẫn tới nhu cầu chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khỏe tăng.
· Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm là ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, giúp các doanh nghiệp trong ngành có điều kiện huy động nguồn lực tài chính dễ dàng hơn các doanh nghiệp khác.
· Khả năng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước mới chỉ đạt khoảng 50% nhu cầu tiêu thụ, còn lại là phụ thuộc vào nhập khẩu, Vì vậy thị phần còn lại là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước khai thác và chiếm lĩnh.
· Nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế thế giới đã có nhiều dấu hiệu phục hồi sau hơn một năm chịu tác động của cuộc khủng hoàng tài chính thế giới.

	Thách thức
	· Từ 1/1/2009, các doanh nghiệp dược nước ngoài hoạt động ở Việt Nam được phép nhập thuốc trực tiếp vào nước ta không thông qua các công ty trung gian để nhập khẩu uỷ thác và mức thuế trung bình là 2,5%. Điều này dẫn đến giá bán các loại thuốc nhập khẩu giảm và các công ty trong nước sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn đối với các loại thuốc nhập khẩu.
· Quản lý nhà nước đối với thị trường dược chưa thực sự hiệu quả, dẫn tới tình trạng hàng giả, hàng nhái, chi hoa hồng cao làm đẩy giá thuốc lên cao, không kiểm soát được giá thuốc.
· Sức ép cạnh tranh từ >400 doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại thị trường Việt Nam và 90 doanh nghiệp được phép nhập khẩu thuốc trực tiếp.



8.2. Triển vọng phát triển ngành

Hiện tại Việt Nam có tổng dân số trên 85 triệu và tốc độ tăng trung bình khoảng 1,3 - 1,4%.  Khi kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao thì tiềm năng phát triển cho ngành y tế và dược phẩm là khá lớn. Cụ thể, cùng với tốc độ tăng GDP, chi tiêu bình quân theo đầu người cho y tế và sức khỏe tăng gấp đôi từ 6 USD năm 2001 lên 16,45 USD năm 2008. Tuy nhiên con số này được đánh giá vẫn còn ở mức trung bình so với khu vực.
Mục tiêu chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2010 xác định rõ: Phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, bảo đảm cung ứng đủ thuốc thường xuyên không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới.
Mặt khác, theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng ngành công nghiệp hóa dược có cơ cấu sản phẩm tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các sản phẩm hóa dược chủ yếu như: nhóm nguyên liệu thuốc kháng sinh, chữa trị bệnh tim, mạch, chống ung thư, vitamin và thuốc bổ, thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, chữa HIV/AIDS và điều trị cai nghiện; nhóm tá dược và phụ gia; từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu thuốc.
Cụ thể:
· Theo lộ trình phát triển ngành dược của Cục Quản lý dược Việt Nam tới năm 2015, nguồn cung dược phẩm ở Việt Nam đạt 40% trong năm 2007, 60% trong năm 2010 và 80% vào năm 2015.
· Phấn đấu đến năm 2015, sản xuất trong nước bảo đảm đáp ứng 20% nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp bào chế thuốc; năm 2020 đáp ứng 40% và năm 2025 đáp ứng 70%.
· Sản xuất 300 tấn nguyên liệu kháng sinh/năm, đáp ứng 40 - 45% nhu cầu nguyên liệu kháng sinh trong nước; sản xuất 200 tấn hoạt chất/năm từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, đáp ứng 100% nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu; sản xuất 10.000 tấn sorbitol nguyên liệu/năm để sản xuất vitamin C, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, đáp ứng 80 - 90% nhu cầu trong nước; sản xuất 1.000 tấn tá dược/năm, đáp ứng 20% nhu cầu trong nước.
8.3. Vị thế Công ty trong ngành

Đối với mảng kinh doanh và phân phối dược phẩm: 
Với thị trường dược cả nước, bên cạnh các công ty Dược lớn như Dược Hậu Giang, Dược TW 1...thì thị phần của Công ty chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.
Tuy nhiên, đối với thị trường địa bàn là thành phố Hải Phòng, Công ty chiếm thị phần chủ yếu cung cấp dược cho các bệnh viện và phân phối thuốc lẻ. Hiện Công ty đang cung cấp khoảng 70% nhu cầu thuốc cho các bệnh viện ở Hải Phòng như Bệnh viện Tiệp, BV Kiến An, BV Phụ sản Hải Phòng, BV Nhi Hải Phòng và BV Đa khoa các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền...
Ngoài ra, với trên 400 điểm phân phối thuốc bán lẻ trên toàn thành phố bao gồm cả các huyện đảo, Công ty đảm bảo được vị trí phân phối thuốc độc quyền tại Hải Phòng.

Đối với mảng sản xuất dược phẩm:

Mặc dù Công ty đã có chi nhánh ở Hà Nội và thiết lập được một số điểm phân phối tại thị trường ngoại tỉnh như TP.Hồ Chí Minh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình...cùng với thị trường truyền thống là TP.Hải Phòng thì thị phần của các sản phẩm của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ do các sản phẩm của Công ty đang sản xuất chủ yếu là sản phẩm generic, chưa thực sự mang lại giá trị cao cho Công ty lại phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ những công ty dược lớn và các công ty dược địa phương khác.
8.4. Những lợi thế cạnh tranh của Công ty

Mặc dù là công ty dược địa phương với vốn điều lệ 15 tỷ đồng nhưng Công ty vẫn có một số lợi thế nhất định so với các doanh nghiệp khác như:

· Công ty là doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần phân phối dược ở TP.Hải Phòng là một trong những thành phố lớn nhất nước với dân số đông và trình độ dân trí cũng như mức thu nhập cao nhất cả nước. Tạo điều kiện cho công ty có thể phát triển những dòng thực phẩm đa chức năng, thuốc bổ...
· Vì là doanh nghiệp đi sau nên Công ty có điều kiện tiếp thu và cải tiến kỹ thuật so với các doanh nghiệp đi trước. Khi tiến hành tham khảo để xây dựng nhà máy mới, Công ty đã có điều kiện tiếp xúc và tham khảo các máy móc kỹ thuật tiên tiến của các công ty dược lớn trên cả nước. Công ty đã tiến hành cải tiến hệ thống làm lạnh sử dụng khí ga vừa tiết kiệm được chi phí vừa rút gọn được qui trình.

· Ngoài ra, với đặc thù địa phương là cửa ngõ hàng hóa chu chuyển vào Việt Nam, HAIPHACO có nguồn đầu vào nhập máy móc thiết bị với giá rẻ, chưa kể Công ty còn có 1 số đối tác nước ngoài có thể cung cấp thiết bị chuyên ngành cho Công ty với giá gốc và chất lượng tốt nhất.

8.5. Những thách thức đối với Công ty

· Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty dược trong nước, cùng với sự gia nhập thị trường của các công ty dược nước ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm của Công ty.
· Giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động kèm theo sự quản lý chặt chẽ giá thuốc đầu ra của Nhà nước là nhân tố khiến lợi nhuận của Công ty chịu ảnh hưởng lớn vào các chi phí đầu vào.

· Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong ngành dược càng ngày càng ngặt nghèo đòi hỏi các doanh nghiệp dược phải không ngừng đổi mới và cập nhật các công nghệ mới, điều này là khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp dược Việt Nam vốn nhỏ và nguồn nhân lực chất lượng cao ít.

8.6. Những cơ hội phát triển

· Theo quy hoạch phát triển ngành hóa dược đến năm 2015 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đã định hướng cho các doanh nghiệp dược các hướng phát triển mới, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu của người dân.
· Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu đầu vào cho ngành dược sẽ được hỗ trợ phát triển để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành phát triển. Cùng với đó là chiến lược đào tạo dược sỹ chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho các công ty dược.

· Đời sống kinh tế người dân càng được cải thiện và phong phú hơn, tạo điều kiện cho Công ty đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra các sản phẩm đem lại giá trị gia tăng cao.

8.7. Định hướng phát triển của Công ty

· Phát triển nguồn nhân lực

· Trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý tốt, có tài có đức và yêu nghề.

· Tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, nắm vững và thực hành tốt về các tiêu chuẩn GMP-GLP-GSP và ISO 9000.

· Có chính sách lương, thưởng hợp lý góp phần thu hút và giữ nhân tài, kích thích sáng tạo ý tưởng mới trong mọi lĩnh vực hoạt động, gia tăng năng suất lao động, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí v.v…, nhằm gia tăng thị phần và lợi nhuận.

· Hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu

· Tiếp tục duy trì công tác xây dựng và phát triển thương hiệu HAIPHACO thông qua các hoạt động tham gia hội chợ triển lãm, các phòng y tế quận huyện; các chương trình nhân đạo và công tác xã hội, từ thiện, v.v…

· Tiếp tục phát triển đội ngũ trình dược viên và đào tạo nhằm tăng năng lực chuyên môn cũng như trình độ nghiệp vụ liên quan đến khách hàng.

· Tiếp tục cũng cố các phân khúc thị trường trọng điểm, tập trung phát triển hệ thống phân phối ở miền Bắc và miền Trung.

· Quan tâm nhiều đến trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

· Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư

· Tiếp tục hoàn thiện nhà máy dược phẩm ở Kiến An, chuẩn hóa dây chuyền đạt GMP-WHO, nhà kho đạt chuẩn GSP-WHO, phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP-WHO.
· Tiếp tục phát triển các dòng thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị và thực phẩm chức năng.

· Phát triển vườn ươm và vườn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cấp và chất lượng nguyên liệu đầu vào.

· Không ngừng cải tiến chất lượng nhằm thoả mãn cao nhất cho khách hàng mục tiêu.

8.8. Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước

Định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với các định hướng của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
Theo Quyết định 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/04/2007 của Bộ Y tế, đến ngày 01/1/2011, tất cả các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu phải đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO. Hiện tại, Công ty đang triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt GMP-GLP-GSP tại Kiến An và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2010.
15. Chính sách với người lao động

9.1. Cơ cấu lao động

Tổng số CBCNV trong Công ty tính đến ngày 30/09/2009 là 542 người, Trong đó, cơ cấu theo trình độ lao động như sau:

Bảng 14-  Cơ cấu lao động theo trình độ lao động
	STT
	Trình độ lao động
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trình độ Đại học và trên Đại học
	88
	16,24

	2
	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp
	143
	26,38

	3
	Công nhân kỹ thuật và Lao động phổ thông 
	311
	57,38


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

9.2. Chính sách với người lao động

Công ty vẫn áp dụng thang bảng lương của DNNN nên các chính sách về tiền lương, tiền thưởng vẫn theo các quy định của Nhà nước, Công ty có vận dụng trợ cấp thu hút từ 1-2 triệu đồng/tháng đối với các lao động có trình độ Đại học một số ngành cần cho SXKD và Công ty đang có nhu cầu như DSĐH, CN Hóa, CNKT chính quy, Ngoài ra, đối với lao động ở xa, Công ty có hỗ trợ tiền xăng xe, ăn ca…
16. Chính sách cổ tức

Theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức, Việc xác định mức cổ tức chi trả từ lợi nhuận giữ lại do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại Hội đồng cổ đông,
Tỷ lệ trả cổ tức chi trả cho cổ đông qua các năm như sau:

 Năm 2007:  10%
 Năm 2008:  12%
Trong năm 2009, Công ty dự kiến trả cổ tức 10%.
17. Tình hình tài chính

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản

· Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch, Đơn vị tiền tệ được sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND), Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
· Trích khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng áp dụng cho tất cả các tài sản với tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian sử dụng và phù hợp với quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

	Tài sản
	Số năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	30  năm

	Máy móc, thiết bị
	06 năm

	Phương tiện vận tải
	06 năm

	Thiết bị quản lý
	03 năm


· Mức lương bình quân:

Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty qua các năm:
Năm 2006: 1.650.000 VNĐ/người

Năm 2007: 1.760.000 VNĐ/người

Năm 2008: 2.215.000 VNĐ/người

· Thanh toán các khoản nợ tới hạn:

Hiện tại, Công ty không có các khoản nợ quá hạn, khả năng trả nợ Ngân hàng của công ty đang trong tình trạng tốt và đúng hạn.
· Các khoản phải nộp theo luật định:

Bảng 15 - Các khoản phải nộp theo luật định

Đơn vị tính: Đồng

	Khoản mục
	Năm 2007
	Năm 2008
	30/09/2009

	Thuế giá trị gia tăng
	-
	142.200
	107.255.738

	Thuế thu nhập DN
	-
	411.645.710
	717.968.192

	Thuế thu nhập cá nhân
	5.347.600
	13.355.512
	-

	Thuế nhà đất, tiền thuê đất
	-
	-
	

	Tổng cộng
	5.347.600
	425.143.422
	825.223.930


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)
Các loại thuế phải nộp theo Luật định Công ty đã thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng các quy định hiện hành.
· Trích lập các quỹ theo luật định:

Theo Điều lệ Công ty, hàng năm Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.
Bảng 16 – Trích lập các quỹ theo luật định

Đơn vị tính: Đồng

	Khoản mục
	Năm 2007
	Năm 2008
	30/09/2009

	Lợi nhuận
	3.258.300.726
	3.652.823.662
	6.310.520.103

	Quỹ đầu tư phát triển
	2.227.605.547
	2.922.128.552
	2.922.128.552

	Quỹ dự phòng tài chính
	184.782.821
	525.590.500
	525.590.500

	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	138.165.393
	302.115.409
	302.115.409

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	244.684.004
	770.019.348
	494.329.348


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)
· Tổng dư nợ phải trả của Công ty trong những năm gần nhất 
Bảng 17 - Nợ phải trả trong năm 2007, 2008 và 30/09/2009

Đơn vị: đồng

	Khoản mục
	Năm 2007
	Năm 2008
	30/09/2009

	Nợ ngắn hạn
	55.041.636.565
	72.297.898.322
	101.620.240.386

	Nợ dài hạn
	10.137.242.037
	24.793.624.414
	23.056.244.093

	Tổng cộng
	65.178.878.602
	97.091.522.736
	124.676.484.479



(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-09)

Trong đó, chi tiết các khoản vay của Công ty năm 2007, năm 2008 và 30/09/2009 như sau:
Bảng 18 – Chi tiết các khoản vay của Công ty

	TÊN TÀI KHOẢN
	LOẠI TIỀN
	SỐ DƯ  30/09/2009
	SỐ DƯ  31/12/2008
	SỐ DƯ  31/12/2007

	Số dư tài khoản tại NH Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

	Vay dài hạn
	VND
	14.396.000.000
	14.948.000.000
	500.000.000


(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)
· Tình hình công nợ hiện nay:

Bảng 19- Tình hình công nợ phải thu năm 2007, 2008 và 30/09/2009

 Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2007
	31/12/2008
	30/09/2009

	Phải thu ngắn hạn
	29.167.764.082
	44.826.718.512
	76.428.941.593

	Phải thu từ khách hàng
	29.002.078.372
	44.679.981.900
	76.353.109.899

	Trả trước cho người bán
	24.346.042
	44.484.069
	- 

	Phải thu nội bộ ngắn hạn
	-
	3.562.020
	- 

	Phải thu khác
	141.339.668
	160.376.997
	137.518.168 

	Dự phòng phải thu khó đòi
	-
	(61.686.474)
	(61.686.474)

	Phải thu dài hạn
	1.205.612.624
	250.401.226
	250.401.226

	Phải thu dài hạn nội bộ
	1.205.612.624
	250.401.226
	250.401.226

	Tổng cộng
	30.373.376.706
	45.077.119.738
	76.679.342.819


 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính 30/06/2009)
Bảng 20- Tình hình công nợ phải trả năm 2007, 2008 và 30/09/2009
                                                                                                                            Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2007
	31/12/2008
	3/09/2009

	Nợ ngắn hạn
	55.041.636.565
	72.927.898.322
	101.620.240.386

	Vay và nợ ngắn hạn
	500.000.000
	3.650.400.000
	7.203.050.000

	Phải trả người bán
	49.952.164.024
	65.893.702.901
	88.936.758.986

	Người mua trả tiền trước
	160.338.528
	449.625.864
	0

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	5.347.600
	425.143.422
	825.223.930

	Phải trả người lao động
	205.823.732
	149.927.173
	138.645.411

	Chi phí phải trả
	1.154.997.099
	26.354.094
	52.574.054

	Phải trả nội bộ
	-
	-
	7.453.598

	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	3.062.965.582
	1.702.744.868
	4.456.534.406

	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	-
	-
	-

	Nợ dài hạn
	10.137.242.037
	24.793.624.414
	23.056.244.093

	Phải trả dài hạn nội bộ
	9.488.450.045
	7.726.499.326
	6.956.613.721

	Phải trả dài hạn khác
	289.502.960
	744.202.960
	694.702.960

	Vay và nợ dài hạn
	-
	15.793.000.000
	14.547.000.000

	Dự phòng trợ cấp việc làm
	359.289.032
	629.922.128
	857.927.412

	Tổng cộng
	65.178.878.602
	97.721.522.736
	126.676.484.479


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 21-  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Các chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	30/09/2009

	1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn                                           TSLĐ/ Nợ ngắn hạn
	1,29
	1,45
	1,31

	+ Hệ số thanh toán nhanh           (TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn
	0,91
	1,12
	1,098

	 2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	+ Hệ số Nợ /  Tổng tài sản
	0,83
	0,81
	0,82

	+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu
	4,98
	4,57
	4,755

	3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	· Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/HTK bình quân)
	11,32
	11,82
	11,32

	+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
	3,01
	2,43
	1,902

	4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
	0,0138
	0,0126
	0,0219

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu
	0,249
	0,172
	0,24

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS
	0,042
	0,031
	0,0417

	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần
	0,014
	0,015
	0,0244


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính QIII-2009)

Các hệ số khả năng thanh toán của Công ty hầu hết đều lớn hơn 1 và có sự cải thiện qua các năm chứng tỏ khả năng thanh toán của Công ty khá tốt.
Hệ số nợ của Công ty không biến động nhiều qua các năm:  Năm 2007 là 0,83 giảm xuống còn 0,81 vào năm 2008 và 0,82 tại thời điểm 30/09/09, tuy nhiên hệ số này vẫn ở mức khá cao.
Các chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty khá tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành, tuy nhiên, khả năng sinh lời lại có xu hướng giảm trong năm 2008 và tăng trở lại vào quý III-2009 đặc biệt là chỉ tiêu ROE (hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH) giảm từ 0,249 năm 2007 xuống còn 0,172 trong năm 2008 và tăng lên mức 0,24 vào quý III-2009. Nguyên nhân do trong các năm 2007, 2008 Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ trong khi đó nhà máy sản xuất ở Kiến An đến đầu năm 2010 mới đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.
18. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1. Hội đồng quản trị

1,  Ông Trần Văn Huyến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
	Giới tính
	Nam

	Số CMND
	030300882 Cấp ngày 21/08/2006 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	29/01/1961

	Nơi sinh
	Thông Linh, Yên Hòa, Châu Giang, Hải Hưng

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Thông Linh, Yên Hòa, Châu Giang, Hải Hưng

	Địa chỉ thường trú
	Số 241 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 3745632

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Dược sỹ đại học

	Quá trình công tác
	- Từ tháng 07/1987 đến tháng 9/1992: Cán bộ Phòng Kế hoạch cung tiêu XNLH Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 10/1992 đến tháng 08/1993: Cán bộ nghiệp vụ HT Hải Phòng - Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 09/1993 đến tháng 10/1995: Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm HT Hải Phòng.

- Từ tháng 11/10996 đến 06/1998: Là Phó Phòng, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Từ tháng 07/1998 đến 12/2000: Phó Giám đốc Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 01/2001 đến 12/2005: Giám đốc Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 01/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng



	Chức vụ công tác hiện nay
	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Hải Phòng

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	240.374 CP tương ứng với tỷ lệ 14,14%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	350.000 CP tương ứng với tỷ lệ 20,59%

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


2,
Bà Trần Thị Oanh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

	Giới tính
	Nữ

	Số CMND
	030730814 Cấp ngày 08/12/2004 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	04/12/1960

	Nơi sinh
	Hải Phòng

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An

	Địa chỉ thường trú
	Số 20 Ngõ 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 3745636

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Kinh tế

	Quá trình công tác
	- Từ tháng 08/1982 đến 10/1998: là Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Dược phẩm Hải Phòng.

- Từ tháng 11/1998 đến tháng 12/2002: Phó Phòng Kế toán Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2005: Trưởng Phòng Kế toán Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 01/2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hải Phòng.



	Chức vụ công tác hiện nay
	Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Hải Phòng

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	20.913 CP tương ứng với tỷ lệ 1,23%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


3,
Ông Nguyễn Văn Vẻ - Ủy viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam

	Số CMND
	031403076 Cấp ngày 09/10/2002 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	28/12/1962

	Nơi sinh
	Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên

	Địa chỉ thường trú
	Số 34 Lô 06 Ngõ 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 3839535

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	- Từ 1984 đến 1998: Phó Phòng Kinh doanh CN Công ty XNK y tế Hải Phòng.

- Từ 1999 đến 2005: Trưởng Phòng Thị trường Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ 2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.



	Chức vụ công tác hiện nay
	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	41.798 CP tương ứng với tỷ lệ 2,46%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


4, Ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên hội đồng quản trị
	Giới tính
	Nam

	Số CMND
	030797674 Cấp ngày 07/10/2003 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	24/05/1953

	Nơi sinh
	Phường Trần Thành Thọ, Quận Kiến An, Hải Phòng

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Thạch Lựu, An Thái, An Lão, Hải Phòng

	Địa chỉ thường trú
	Số 14 Ngõ 100 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 3822683

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư địa chất, Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	- Từ tháng 12/1971 đến tháng 8/1976: là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường B.

- Từ tháng 9/1976 đến tháng 12/1982: Học trường ĐH Tổng hợp Bacu, Liên Xô cũ.

- Từ tháng 01/1983 đến tháng 9/1987: Cán bộ kế hoạch Công ty XD Thủy lợi Hải Phòng.

- Từ tháng 10/1987 đến 12/2005: Là cán bộ Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 12/2005 đến nay:  là Uỷ viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng, 


	Chức vụ công tác hiện nay
	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức hành chính

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	27.528 CP tương ứng với tỷ lệ 1,62%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


5,
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Ủy viên hội đồng quản trị,
	Giới tính
	Nữ

	Số CMND
	030631248 Cấp ngày 08/09/2006 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	16/11/1964

	Nơi sinh
	Vĩnh Linh

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

	Địa chỉ thường trú
	38/96 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 3747449

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Dược sỹ đại học

	Quá trình công tác
	- Từ 1988 đến 12/2005: là Cán bộ Phòng Kinh doanh Công ty Dược phẩm Hải Phòng.

- Từ 12/2005 đến nay:  là Cán bộ Phòng Kinh doanh, Uỷ viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.



	Chức vụ công tác hiện nay
	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Dược Phẩm Hải Phòng

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	26.736 CP tương ứng với tỷ lệ 1,57%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


12.2. Ban Giám đốc

1, Ông Trần Văn Huyến  – Giám đốc (Lý lịch đã nêu ở trên)

2, Ông Nguyễn Văn Vẻ  – Phó Giám đốc (Lý lịch đã nêu ở trên)
3, Ông Vũ Phú Định - Phó Giám đốc 
	Giới tính
	Nam

	Số CMND
	111838200 Cấp ngày 04/9/2001 tại Công an Hà Tây

	Ngày sinh
	11/4/1976

	Nơi sinh
	Bệnh viện Sơn Tây, Hà Nội

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

	Địa chỉ thường trú
	Số nhà 4, tổ 5A, phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

	Số ĐT cơ quan
	0433.838033

	Trình độ học vấn
	Đại học Kinh tế quốc dân

	Quá trình công tác
	- Từ tháng 01/1999 đến tháng 3/1999: Nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty Dược phẩm Hải Phòng.
- Từ tháng 4/1999 đến tháng 01/2001: Nhân viên thị trường Chi nhánh Công ty Dược phẩm Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 02/2001 đến tháng 5/2002: Nhân viên thị trường Chi nhánh Công ty Dược phẩm Hải Phòng tại 96 - 98 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Từ tháng 6/2002 đến tháng 5/2003: Nhân viên tiêu thụ - Phòng Thị trường Công ty Dược phẩm Hải Phòng.
- Từ tháng 6/2003 đến tháng 4/2004: Phó phòng Thị trường Công ty Dược phẩm Hải Phòng.
- Từ tháng 5/2004 đến tháng 11/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
- Từ tháng 12/2007 đến tháng 6/2009: Trợ lý Tổng giám đốc về kinh doanh, kiêm Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
- Từ tháng 7/2009: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.


	Chức vụ công tác hiện nay
	Phó Tổng giám đốc, kiêm Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	12.410 CP tương ứng với tỷ lệ 0,73%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	                     Không có

	Các khoản nợ đối với Công ty
	 Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có




12.3. Ban kiểm soát

1, Ông Vũ Phú Định – Trưởng Ban kiểm soát (Lý lịch đã nêu ở trên)
    2, Bà Vũ Thị Hoa – Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ

	Số CMND
	162417751 Cấp ngày 10/07/1999 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	08/10/1976

	Nơi sinh
	Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định

	Địa chỉ thường trú
	Số 14 Lô 1 Ngõ 166 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 3745333

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Dược sỹ đại học

	Quá trình công tác
	- Từ tháng 05/2000 đến 12/2004: Chuyên môn quầy biệt dược Công ty Dược phẩm Hải Phòng.

- Từ tháng 01/2005 đến nay: Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.



	Chức vụ công tác hiện nay
	Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng kinh doanh Công ty CP Dược Phẩm Hải Phòng

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	10.704 CP tương ứng với tỷ lệ 0,63%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


3, Bà Nguyễn Thị Hường – Thành viên Ban kiểm soát 

	Giới tính
	Nữ

	Số CMND
	031287566 Cấp ngày 05/10/2000 tại Công an Hải Phòng

	Ngày sinh
	04/05/1976

	Nơi sinh
	Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

	Địa chỉ thường trú
	Khu I Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

	Số ĐT cơ quan
	031. 920818

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Dược sỹ đại học

	Quá trình công tác
	- Từ tháng 09/2000 đến 10/2004: là Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dược phẩm Hải Phòng.

- Từ tháng 10/2004 đến tháng 04/2005: Phó Phòng Kinh doanh Công ty Dược Hải Phòng.

- Từ tháng 05/2005 đến nay: Cán bộ Công ty Dược Hải Phòng, Thành viên Ban kiểm soát.


	Chức vụ công tác hiện nay
	Thành viên Ban kiểm soát, Chủ nhiệm CN Hiệu thuốc Hải Phòng

	Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không có

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	21.256 CP tương ứng với tỷ lệ 1,25%

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0 CP

	Số cổ phần nắm giữ của những người liên quan: 
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	Không có


12.4. Kế toán trưởng:

Bà: Trần Thị Oanh (Lý lịch đã nêu ở trên)

19. Tài sản

Bảng 22-  Giá trị tài sản của Công ty tại ngày 30/09/2009
Đơn vị: đồng

	Tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại

	Tài sản cố định hữu hình
	22.858.272.507
	13.506.118.063
	9.352.154.444

	Nhà cửa, vật tư kiến trúc
	4.583.906.714
	3.846.666.061
	737.240.653

	Máy móc thiết bị
	15.029.279.942
	8.000.743.525
	7.028.536.417

	Phương tiện vận tải
	3.149.578.169
	1.587.800.118
	1.561.778.052

	Thiết bị quản lý
	95.507.682
	70.908.360
	24.599.323

	Tài sản cố định vô hình
	54.600.000
	54.600.000
	-

	Tổng cộng
	22.912.872.507
	13.560.718.063
	9.352.154.444


(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

Bảng 23-  Tình hình đất đai của Công ty tại thời điểm 30/09/2009
	STT
	Địa điểm
	Diện tích (m2)
	Thời điển bắt đầu thuê
	Năm
	Loại hình

	1
	Số 1 Tây Sơn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
	13.650
	1960
	50
	Lâu dài

	2
	Số 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
	1.152
	1990
	 
	-

	3
	Số 164 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
	57,51
	1960
	 
	-

	4
	Số 10/40 Tây Sơn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
	30
	1980
	 
	-

	5
	Số 4 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng
	122
	1990
	Thuê nhà 
	Công ty KD Nhà

	6
	Số 14 Ký Cơn, Hồng Bàng, Hải Phòng
	350
	1990
	-
	-

	7
	Số 17 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
	160
	1990
	-
	-

	8
	Số 2 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
	48
	1990
	-
	-

	9
	Số 61 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
	95
	1990
	-
	-

	10
	Số 114 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
	31
	1990
	-
	-

	11
	Số 62 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
	41,5
	1990
	-
	-

	12
	Số 85 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng
	70
	1990
	-
	-

	13
	Số 117 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng
	135
	1990
	-
	-

	14
	Số 48 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
	53
	1990
	-
	-

	15
	Số 49 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
	64
	1990
	-
	-

	16
	Chi nhánh HT Hải Phòng (gồm Kiến An, An Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn)
	2.500
	1990
	-
	Lâu dài

	17
	Chi Nhánh HT Kiến Thụy
	160
	1990
	-
	-

	18
	Chi Nhánh Hiệu thuốc Thủy Nguyên
	500
	1990
	-
	-

	19
	Chi Nhánh Hiệu thuốc An Lão
	450
	1990
	-
	-


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)

20. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2009-2011
Bảng 24-  Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009-2011
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	Giá trị
	% so với năm 2008
	Giá trị
	% so với năm 2009
	Giá trị
	% so với năm 2010

	Vốn chủ sở hữu
	25.500
	115%
	31.000
	121%
	33.000
	106%

	Doanh thu
	320.000
	110%
	350.000
	109%
	380.000
	109%

	Lợi nhuận gộp
	25.600
	104%
	28.000
	109%
	30.400
	109%

	Lợi nhuận trước thuế
	4.500
	107%
	5.000
	110%
	5.000
	100%

	Thuế TNDN
	1.125
	95%
	1.250
	111%
	1.250
	100%

	Lợi nhuận sau thuế
	3.375
	92,39%
	3.750
	111%
	3.750
	100%

	Tỷ lệ LNST/ Doanh thu thuần
	1,05%
	84%
	1,07%
	102%
	0,99%
	93%

	Tỷ lệ LNST/ Vốn chủ sở hữu
	13%
	82%
	12,09%
	93%
	11,36%
	94%

	Tỷ lệ cổ tức
	10%
	83,3%
	10%
	100%
	10%
	100%


(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng)
Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009-2011 của Công ty được lập dựa trên tiến độ hoạt động của nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO ở Kiến An: nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động từ quý I-2010 với hơn 40 sản phẩm mới đi vào sản xuất, nâng tổng số sản phẩm của Công ty lên 70 đầu sản phẩm với nhiều sản phẩm đặc trị với giá trị gia tăng cao. Đồng thời hệ thống phân phối thuốc theo chuẩn GDP- WHO cũng sẽ được triển khai đầu năm 2010 là cơ sở để Công ty có thể đạt được kế hoạch doanh thu tăng trưởng 9%-10%/năm, lợi nhuận tăng trung bình 10%/ năm.
21. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần chứng khoán FPT đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng. Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mà Công ty đưa ra là có tính khả thi như kế hoạch, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Mức lợi nhuận sau thuế của 9 tháng/2009 đạt mức khá cao, theo đánh giá của chúng tôi, Công ty có khả năng thực hiện được kế hoạch chi trả cổ tức đã đặt ra cho năm 2009.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo, Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
22. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký chào bán

Không có

23. Các thông tin, các tranh cấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán
Không có

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
1.1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

1.2. Mệnh giá

Mệnh giá cổ phiếu phát hành là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

1.3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:
500.000 cổ phần

Đối tượng phát hành:
cổ đông hiện hữu

1.4. Phương pháp tính giá

Giá phát hành dự kiến: 11.600 đồng/ cổ phiếu (Mười một nghìn sáu trăm đồng cho 1 cổ phiếu).
Phương pháp tính giá: Công ty áp dụng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức DDM.
Giả định mức cổ tức trả cho cổ đông trong năm 2009 là 1.000 đồng/cổ phần, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm là 5%.
Tỷ lệ chiết khấu = lãi suất phi rủi ro + mức bù rủi ro= 14%
	P
	=
	DIVx(1+g)

	
	
	(r-g)


	P
	=
	1000x (1-5%)
	=
	1050
	=
	11.667 đồng/CP

	
	
	14%-5%
	
	9%
	
	


Theo đó, giá cổ phiếu được xác định = 11.667 đồng/cổ phiếu, làm tròn xuống là 11.600 đồng/cổ phiếu.
1.5. Phương thức phân phối

Sau khi nhận được Quyết định chấp thuận phương án phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ nhân viên. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được quyền mua 33,33 cổ phiếu mới. Lịch phân phối cụ thể như sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian

	1
	Nhận giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán
	D

	2
	Công bố thông tin
	D + 3

	3
	Chốt danh sách 
	D + 10

	4
	Đăng ký và chuyển nhượng quyền mua
	D + 10 → D + 28

	5
	Đăng ký, nộp tiền
	D + 10 → D + 30

	6
	Chào bán số cổ phần không thực hiện quyền
	D + 30 → D + 35

	7
	Báo cáo đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	D + 50

	8
	Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
	D 51 → D + 90



Bước 1: Thông báo quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông đồng thời công bố thông tin về đợt phát hành trực tiếp tới các cổ đông trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau ngày chốt danh sách cổ đông. Công ty phân bổ và thông báo quyền mua cổ phần cho các cổ đông.
Bước 2: Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu 

Các cổ đông trên danh sách sở hữu cuối cùng thực hiện đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ quy định, thời gian cụ thể trên thông báo phát hành.
Bước 3: Kết thúc thời hạn thực hiện quyền

Kết thúc thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần, Công ty lập báo cáo thực hiện quyền mua chứng khoán và danh sách cổ đông thực hiện quyền 01 ngày sau khi kết thúc thời hạn thực hiện quyền.
Các cổ đông nộp tiền mua chứng khoán vào tài khoản phong tỏa của Công ty.
Sau mốc thời gian trên nếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc không nộp tiền thì quyền của cổ đông đó hết hiệu lực.
Bước 4: Phân phối chứng khoán

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng xác nhận việc phân phối chứng khoán, hoàn tất việc thu tiền bán chứng khoán và thực hiện hạch toán số chứng khoán phát hành trên danh sách cổ đông thực hiện quyền.
Bước 5: Thông báo kết quả đợt phát hành

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Công ty tiến hành báo cáo kết quả tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1.6. Thời gian phát hành cổ phiếu

Dự kiến Quý IV/2009, chi tiết trên Thông báo phát hành chứng khoán sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
1.7. Đăng ký mua cổ phiếu

Dự kiến Quý IV/ 2009, chi tiết trên Thông báo phát hành ra công chúng sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
2. Giới hạn về tỷ  lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Số lượng cổ phần phát hành trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày có giấy phép chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.
4. Các loại thuế có liên quan

Chi phí thuế thu nhập hiện hành của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành (28%).
Công ty được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Năm 2009 là năm thứ hai công ty được hưởng ưu đãi miễn giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

5. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Ngân hàng Công thương Hồng Bàng Hải Phòng
Số tài khoản (VND): 102010000309648
VI. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Căn cứ để xây dựng phương án phát hành của công ty trong thời gian tới là nhằm các mục tiêu chính sau:

· Tái cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng tối ưu hóa chi phí và rủi ro là thấp nhất;

· Bổ sung vốn lưu động đầu tư mua nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và đầu tư cho các chi nhánh bán lẻ thuốc của Công ty trên địa bàn thành phố Hải phòng.
2. Phương án khả thi

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 5.800.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động đầu tư mua nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và đầu tư cho các chi nhánh bán lẻ thuốc của Công ty trên địa bàn thành phố Hải phòng, chi tiết như sau:
	TT
	Nội dung
	Giá trị

(tỷ đồng)

	1
	Mua nguyên vật liêu cho SXCN Kiến An và đầu tư thiết bị máy móc:

· Mua lọ nhựa, thùng bìa, vỏ hộp, nguyên vật liệu tá dược, NVL chính, vỏ nang.
· Máy dập viên, ép vỉ, máy bao phim, máy đóng nang, máy sấy tần sôi.
	3,8

	2
	Đầu tư cho các chi nhánh bán lẻ thuốc của Công ty trên địa bàn thành phố Hải phòng:

Đầu tư vào hệ thống tủ quầy phục vụ cho bán hàng của các chi nhánh hiệu thuốc Hải phòng, An Lão, Kiến Thuỵ, Kiến An, Thuỷ Nguyên.
	2


	
	Tổng cộng
	5,8


Nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP tại Kiến An đang được hoàn thiện và sẽ đi vào hoạt động từ 01/2010. Do đó, nguồn vốn huy động được dự kiến để hoàn thiện hệ thống dây chuyền và mua nguyên vật liệu để nhà máy hoạt động.
Hiện Công ty đã có 2 địa điểm đạt tiêu chuẩn Nhà thuốc tốt GPP là quầy thuốc BV Việt Tiệp và BV Trẻ em, tới đây Công ty sẽ xây dựng thêm 1 số địa điểm bán đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn Hải Phòng và phát triển 3 khu vực phân phối thuốc tốt GDP là khu vực Trụ sở Công ty, HT Hải Phòng và HT An Lão.
VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH, PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG HUY ĐỘNG ĐƯỢC ĐỦ VỐN, PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ SỐ CỔ PHIẾU LẺ, SỐ CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT  
1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 5.800.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian đầu tư dự kiến

	1
	Mua nguyên vật liệu cho SXCN Kiến An và đầu tư thiết bị máy móc.
	Từ tháng  01/2010

	2
	Đầu tư cho các chi nhánh bán lẻ thuốc của Công ty trên địa bàn thành phố Hải phòng.
	Từ tháng 01/2010 - 06/2010


Đối với kế hoạch đầu tư mua nguyên vật liệu và sắm mới máy móc thiết bị cho nhà máy ở Kiến An: Hiện tại, Công ty đang tiến hành xem xét để lựa chọn Nhà cung cấp thiết bị, máy móc. Khi thu được tiền phát hành cổ phần, Công ty sẽ triển khai ký kết hợp đồng mua thiết bị.

Đối với kế hoạch đầu tư cho các chi nhánh bán lẻ thuốc của Công ty trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Công ty đã lên được dự trù kinh phí và lựa chọn một số nhà cung cấp thiết bị và địa điểm phù hợp. Mọi công tác triển khai sẽ được thực hiện ngay khi tiền thu được từ đợt phát hành được giải ngân.
2. Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ vốn:

Vốn huy động qua đợt phát hành tùy thuộc vào biến động của thị trường, do vậy, trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến phát hành, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Ngoài ra, để chủ động về vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong trường hợp số vốn huy động được không đủ so với dự kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết:
Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 1/10/2009, số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xử lý. Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số cổ phần không bán hết sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư theo tiêu chí lựa chọn như sau:

· Cho các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

· Các cán bộ công nhân viên và các cán bộ củ chốt, dược sỹ đại học, Đại học khác của Công ty (ưu tiên cho khối sản xuất).

· Các tiêu chí và các tỷ lệ, số lượng, giá cổ phiếu của các đối tượng trên do HĐQT xây dựng và triển khai theo đúng các qui định hiện hành.

Giá bán cho các đối tượng này là 11.600 đồng/cổ phiếu.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

  Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

  Địa chỉ: Số 45 Lô 6, Đường Trung Yên 14 Khu đô thị Trung Yên Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
            Điện thoại: 014. 37833911/12/13 

        Fax: 04. 37833914

            Email: pcahn@pca.com..vn
TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
               Trụ sở chính 

   Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội


   Điện thoại: 04.7737 070/ 2717 171 


Fax: 04.7739 058


   Email:
fptsecurities@fpts,com,vn                           Website: www,fpts,com,vn

   Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh


               Địa chỉ: 45 Võ Thị Sáu - Quận 1


               Điện thoại: 08.2852 525



Fax: 08.9255 246

IX.  PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2007, 2008 

4. Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS

[image: image24.jpg]BAN CAO BACH CONG TY CO PHAN DUQC PHAM HAI PHONG

Hdi Phong, ngay 2o thing/{ ném 2009

TO CHUC PHAT HANH - CONG TY CO PHAN DUGC PHAM HAI PHONG

CHU TICH HOJ

DONG QUAN TRI
q

i %ﬂ/
TRU’ORIE BA’I‘\? KIEM SOAT KE TOAN TRU'ONG

-

= - % s - = 2 : = : z T 5 - ‘]
Céng ty C6 phan Chiing khoan FPT - www.fpts.com.vn 69 [




[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]



    BẢN CÁO BẠCH





GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH





Phòng Thị trường





Phòng Kinh doanh





Phòng Bán hàng





Phòng KCS





Phòng vật tư





Phòng Kỹ thuật





Phòng Điều độ sản xuất





Phân xưởng I





Phân xưởng II





Phân xưởng III





Phân xưởng Đông dược





Phân xưởng Nang mềm





Phân xưởng Thuốc thường





Phân xưởng Cơ điện - NH





Phó Giám đốc Kinh doanh








Phó Giám đốc Sản xuất








Phòng Tổ chức Hành chính








Kế toán trưởng





Phòng Dược Chính








Phòng Kế toán - Thống kê





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





BAN KIỂM SOÁT





BAN GIÁM ĐỐC





Chi nhánh công ty tại Hà Nội





Chi nhánh hiệu thuốc Kiến Thụy





Chi nhánh hiệu thuốc Thủy Nguyên





Chi nhánh hiệu thuốc An Lão





Chi nhánh hiệu thuốc Hải Phòng





TRỤ SỞ CHÍNH





Kho nguyên liệu





Cấp phát





Cân





Xay, rây





Nhào trộn





Tạo hạt





Sấy	





Sửa hạt





Trộn, bao trơn





Bao phim, bao đường





Kho biệt trữ viên





Làm sạch viên





Đập viên, vào nang





Kho biệt dự trữ BTP





Kiểm nghiệm BTP





Bao bì sạch





Đóng gói cấp I:


Ép vỉ, bấm, xé


Đóng chai





Xử lý





Cấp phát





Kho bao bì





Đóng gói cấp II:


     Vào hộp thương phẩm


Thùng carton





Kho biệt trữ TP





Nhập kho





Kiểm nghiệm TP





KN SP trung gian





Kho nguyên liệu





Cấp phát





Cân





Xay, rây





Nhào trộn





Tạo hạt





Sấy	





Sửa hạt





Trộn, bao trơn





Kho biệt dự trữ BTP





Kiểm nghiệm BTP





Bao bì sạch





Đóng gói cấp I:


Ép vỉ, bấm, xé


Đóng chai











Xử lý





Cấp phát





Kho bao bì





Đóng gói cấp II:


    Đóng gói


    Đóng thùng





Kho biệt trữ TP





Nhập kho





Kiểm nghiệm TP





Kho nguyên liệu





Cấp phát





Cân





Kiểm nghiệm	





Nước cất





Cân, cấp phát





Kho biệt trữ BTP





Si rô thuốc


(dung dịch hoặc hỗn hợp)





Pha chế





Bao bì sạch





Đóng gói cấp I:


Đóng túi


Đóng chai





Xử lý





Cấp phát





Kho bao bì





Đóng gói cấp II:


Đóng gói


Đóng thùng





Kho biệt trữ TP





Nhập kho





Kiểm nghiệm TP





Kiểm nghiệm BTP





Nghiên cứu thị trường:


Nhu cầu KH


Dạng bào chế


Giá cả





Thiết kế thành phần công thức: 2 tuần





Chuẩn bị tài liệu: 2 tuần





Chuẩn bị nguyên liệu: 2 tuần





Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng NL: 4 tuần





Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bao bì: 4 tuần





Thiết lập công thức, qui trình cho SX phòng TN: 2 tuần





SX phòng thí nghiệm: 4 tuần





SX Pilot phòng thí nghiệm: 16 tuần





SX Pilot: 4 tuần





Lập hồ sơ đăng ký





Cục quản lý Dược cấp số đăng ký





Triển khai sản xuất
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